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BÁO CÁO 
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    Kính gửi: 

      - Bộ Y tế; 

      - Thường trực Tỉnh ủy; 

      - Thường trực HĐND tỉnh; 

      - Thường trực UBND tỉnh. 

 

Sở Y tế báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4 năm 2023 và nhiệm 

vụ công tác trọng tâm tháng 5 năm 2023 của ngành Y tế tỉnh Kon Tum như sau: 

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4 năm 2023 

1. Công tác y tế dự phòng 

1.1. Tình hình dịch bệnh tháng 4 năm 2023: 

- Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-

19): Trong tháng, ghi nhận 15 ca mắc mới, tăng 15 ca so với tháng trước, giảm 

2.900 ca so với tháng 4/2022. Lũy tích từ đầu năm đến 30/4/2023, không có tử 

vong, ghi nhận 16 ca mắc, giảm 29.378 ca so với cùng kỳ năm trước. Hiện tại, 

trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp mắc biến thể mới của SARS-CoV-2. 

- Tay - Chân - Miệng: Trong tháng, ghi nhận 18 ca mắc (thành phố Kon 

Tum 01, Kon Plông 17), tăng 17 ca so với tháng trước, tăng 18 ca so với tháng 

4/2022. Lũy tích đến 30/4/2023, không có tử vong, ghi nhận 20 ca mắc1, tăng 17 

ca so với cùng kỳ năm trước. 

- Thủy đậu: Trong tháng, ghi nhận 29 ca mắc mới (thành phố Kon Tum 

06, Ngọc Hồi 02, Đăk Glei 07, Tu Mơ Rông 06, Kon Rẫy 08), giảm 03 ca so với 

tháng trước, tăng 15 ca so với tháng 4/2022. Lũy tích đến 30/4/2023, không có 

tử vong, ghi nhận 86 ca mắc2, tăng 11 ca so với cùng kỳ năm trước. 

- Quai bị: Trong tháng, ghi nhận 19 ca mắc mới (thành phố Kon Tum 09, 

Tu Mơ Rông 02, Kon Rẫy 01, Kon Plông 07), tăng 13 ca so với tháng trước, tăng 

16 ca so với tháng 4/2022. Lũy tích đến 30/4/2023, không có tử vong, ghi nhận 

29 ca mắc3, tăng 18 ca so với cùng kỳ năm trước. 

                                           
1 thành phố Kon Tum 01, Đăk Tô 01, Đăk Glei 01, Kon Plông 17 
2 thành phố Kon Tum 15, Đăk Tô 03, Ngọc Hồi 02, Đăk Glei 13, Tu Mơ Rông 25, Kon Rẫy 22, Kon Plông 03, 

Sa Thầy 03 
3 thành phố Kon Tum 09, Tu Mơ Rông 04, Kon Rẫy 03, Kon Plông 13 
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- Sốt xuất huyết Dengue: Trong tháng, ghi nhận 02 ổ dịch mới tại huyện 

Sa Thầy. Lũy tích đến 30/4/2023, ghi nhận 06 ổ dịch (Kon Rẫy 01, Ngọc Hồi 02, 

Đăk Glei 01, Sa Thầy 02). Trong tháng, ghi nhận 04 ca mắc mới tại huyện Sa 

Thầy, tăng 01 ca so với tháng trước, tăng 01 ca so với tháng 4/2022. Lũy tích 

đến 30/4/2023, không có tử vong, ghi nhận 10 ca mắc4, giảm 09 ca so với cùng 

kỳ năm trước. 

- Bệnh viêm gan vi rút A: Trong tháng, không ghi nhận ca mắc mới, giảm 

01 ca so với tháng trước. Lũy tích đến 30/4/2023, không có tử vong, ghi nhận 02 

ca mắc (Đăk Hà 01, Sa Thầy 01), tăng 02 ca so với cùng kỳ năm trước. 

- Bệnh Lao: Trong tháng, ghi nhận 35 ca mắc mới (thành phố Kon Tum 

12, Đăk Hà 05, Đăk Tô 05, Tu Mơ Rông 01, Ngọc Hồi 04, Kon Plông 02, Kon 

Rẫy 01, Sa Thầy 05), giảm 17 ca so với tháng trước, tăng 15 ca so tháng 4/2022. 

Lũy tích từ đầu năm đến 30/4/2023, không có tử vong, ghi nhận 133 ca mắc5, 

tăng 13 ca so với cùng kỳ năm trước. 

Lũy tích từ 01/01/2018 đến 30/4/2023, ghi nhận 1.933 ca, trong đó tử 

vong 16 ca, hoàn thành điều trị, 1.707 ca và đang quản lý điều trị 210 ca. 

- Bệnh phong: Trong tháng, ghi nhận 01 ca mắc mới (Đăk Glei), tăng 01 

ca so với tháng trước, tăng 01 ca so với tháng 4/2022. Lũy tích đến 30/4/2023, 

không có tử vong, ghi nhận 01 ca (Đăk Glei), bằng so với cùng kỳ năm trước. 

Tổng số bệnh nhân phong đang quản lý 152 người; quản lý và điều trị 

bệnh nhân phong tại khu điều trị phong Đăk Kia (là trại viên) đang quản lý 52 

người, số người bệnh cũ điều trị nội trú đầu tháng 20 người, số lượt người bệnh 

đến khám (kê đơn) trong tháng 28 lượt, số người nhập viện trong tháng 06 

người, số người bệnh xuất viện trong tháng 07 người, số người bệnh hiện còn 

đang điều trị nội trú 19 người, số người bệnh tập vật lý trị liệu 13 người. 

- Trong 04 tháng đầu năm 2023, không ghi nhận mắc mới các bệnh: Cúm 

A (H5N1, H7N9...), Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút 

Corona (MERS-CoV), Đậu mùa khỉ, Cúm A(H1N1), Bệnh do vi rút Zika, Viêm 

não Nhật Bản, Bạch hầu, Dại, Ho gà, Sởi, Sốt rét… 

1.2. Tiêm chủng mở rộng: Triển khai các đợt tiêm vắc xin phòng COVID-

19 liều nhắc lại cho người từ 12 tuổi trở lên và tiêm liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến 

dưới 12 tuổi, kết quả đến 30/4/2023: 

- Nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên: Tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 99,59%; tỷ lệ 

tiêm mũi 2 đạt 98,62%; tỷ lệ tiêm liều bổ sung đạt 96,68%; tỷ lệ tiêm liều nhắc 

lại lần 1 đạt 92,24%; tỷ lệ tiêm liều nhắc lại lần 2 đạt 100%. 

- Nhóm đối tượng từ 12 đến 17 tuổi: Tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 99,89%; tỷ lệ 

tiêm mũi 2 đạt 97,23%; tỷ lệ tiêm liều nhắc lại đạt 94,02%. 

- Nhóm đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi: Tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 100%; tỷ lệ 

tiêm mũi 2 đạt 97,24%. 

                                           
4 Tu Mơ Rông 01, Kon Rẫy 01, Ngọc Hồi 02, Đăk Glei 02, Sa Thầy 04 
5 thành phố Kon Tum 38, Đăk Hà 21, Đăk Tô 17, Tu Mơ Rông 07, Ngọc Hồi 12, Đắk Glei 08, Kon Plông 04, 

Kon Rẫy 04, Sa Thầy 21, Ia H’Drai 01 
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1.3. Phòng chống HIV/AIDS: Trong tháng, ghi nhận 01 ca nhiễm HIV 

mới, 01 bệnh nhân HIV chuyển sang giai đoạn AIDS, không có bệnh nhân tử 

vong. Lũy tích đến ngày 30/4/2023, tổng số nhiễm HIV/AIDS 566 người, trong 

đó tử vong 202 người và còn sống 364 người (quản lý được 207); tổng số nhiễm 

HIV chuyển sang giai đoạn AIDS 303/364 người. Tổng số bệnh nhân đang được 

điều trị ARV 172 người (09 trẻ em), đang điều trị dự phòng lao bằng Isoniazid 

13 người. Số bệnh nhân đang điều trị Methadone 44 người, số lượt uống thuốc 

1.304 lượt. 

1.4. Phòng chống bệnh không lây nhiễm: Trong tháng, phát hiện mới 03 

bệnh nhân tâm thần (01 tâm thần phân liệt, 02 động kinh). Lũy tích từ đầu năm 

đến ngày 30/4/2023, phát hiện mới 18 bệnh nhân (tâm thần phân liệt 05, động 

kinh 13). 

1.5. Truyền thông, giáo dục sức khỏe: Xây dựng Kế hoạch định hướng 

truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023- 

2024. Phối hợp với Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh thực hiện 01 phóng sự 

(tuyên truyền ngành Y tế chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh 

thủy đậu và tay chân miệng). Phối hợp thực hiện 01 bài viết đăng trên Báo Kon 

Tum về phòng chống dịch bệnh mùa hè. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào 

tạo thực hiện 22 buổi truyền thông nói chuyện chuyên đề phòng chống bệnh 

thủy đậu và quai bị. Tuyên truyền chủ đề trọng tâm tháng 4/2023: Ngày Sức 

khỏe Thế giới (07/4); Ngày Thế giới phòng chống Sốt rét (20/4); hưởng ứng kỷ 

niệm Ngày Khuyết tật Việt Nam (18/4/2023); phòng chống bệnh thủy đậu, quai 

bị, SXHD, COVID-19. 

2. An toàn vệ sinh thực phẩm: Tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động 

vì an toàn thực phẩm” năm 2023 tại huyện Đăk Glei. Giám sát chất lượng thực 

phẩm và tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật đối 

với nhà hàng tiệc cưới, dịch vụ nấu ăn lưu động. Tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền về an toàn thực phẩm (tuyên truyền bằng xe lưu động, treo băng rôn, 

tuyên truyền trên sóng truyền hình, sóng tuyền thanh...). Cấp 31 Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (cấp mới: 26 cơ sở, cấp lại: 05 cơ 

sở). Tiếp nhận bản tự công bố của 10 sản phẩm. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện 

các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm “Tháng hành động vì an toàn 

thực phẩm” năm 2023. 

Tình hình ngộ độc thực phẩm: Trong tháng, xảy ra 07 trường hợp ngộ độc 

thực phẩm do ăn uống không bảo đảm vệ sinh. 

3. Khám chữa bệnh: Thực hiện tốt công tác chuyên môn, đảm bảo tốt 

công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh nguy hiểm khác. 

Tổng số lượt khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công 

lập trong tháng 77.796 lượt người, giảm 8,8% so với tháng trước và số lượt điều 

trị nội trú 6.925 lượt người, giảm 2,5% so với tháng trước; công suất sử dụng 

giường bệnh kế hoạch bình quân của các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện và phòng 

khám đa khoa khu vực đạt 67,3% (tháng trước 68,8%), trong đó tuyến tỉnh 

84,2%, tuyến huyện 46,6% và phòng khám đa khoa khu vực 41,7%. 
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4. Dân số, sức khỏe sinh sản và dinh dưỡng: Tổ chức các hoạt động 

truyền thông thay đổi hành vi: Triển khai công tác tuyên truyền, vận động chính 

sách, pháp luật về dân số tại 15/21 xã thuộc 09 huyện thuộc vùng đặc biệt khó 

khăn và biên giới trên địa bàn tỉnh Kon Tum; truyền thông nhóm (982 lần/4.682 

lượt người); truyền thông tư vấn tại hộ gia đình (846 hộ/1.276 người); sinh hoạt 

câu lạc bộ (42 lần). Cấp phương tiện tránh thai miễn phí cho các đối tượng (290 

vòng tránh thai, 14.900 vỉ thuốc tránh thai). Tiếp tục triển khai Chiến dịch 

truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh 

sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đợt I năm 2023. Giám sát hỗ trợ đợt 1 năm 2023 

thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ 2021-2025 trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum. 

5. Công tác giám định: Khám giám định pháp y theo trưng cầu: 20 ca, 

trong đó (07 ca giám định tử thi, 13 ca giám định thương tích). 

6. Các nhiệm vụ trọng tâm khác 

6.1. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, Ủy ban 

nhân dân tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết Dengue, Tay - 

Chân - Miệng; bạch hầu, cúm,...; tăng cường kiểm soát, theo dõi dịch COVID -

19 và các dịch bệnh khác có thể xảy ra; bảm bảo đủ thuốc, vật tư y tế, hoá chất, 

sinh phẩm xét nghiệm cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh. 

6.2. Tham mưu UBND tỉnh, Ban chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm 

tỉnh ban hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch Tháng hành động về an toàn vệ sinh 

thực phẩm năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

6.3. Ban hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai hoạt động phòng, 

chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần năm 2023; Kế hoạch 

triển khai công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi năm 2023 trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum; Kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ y tế trường học và hợp đồng 

cung cấp dịch vụ y tế trường học năm 2023. 

6.4. Tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành Báo cáo kết quả 03 năm 

triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra về sản xuất, kinh 

doanh, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn. 

6.5.  Xây dựng dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thi hành Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; xây dựng dự thảo Quyết định của 

UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên 

dùng thuộc lĩnh vực y tế theo quy trình tham mưu ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật. 

6.6. Chuẩn bị điều kiện cần thiết để Bệnh viện Tâm thần tỉnh đi vào hoạt 

động sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh về 

giao biên chế sự nghiệp y tế năm 2023; tiếp tục triển khai các bước chuẩn bị 

công tác tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2022; xây dựng đề án vị trí việc 

làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

Sở Y tế. 
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6.7. Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30 

tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án phân cấp 

trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của các 

Bộ, cơ quan ngang Bộ và Công văn số 1908/BYT-VPB6 ngày 05 tháng 4 năm 

2023 của Bộ Y tế về phối hợp thực hiện phương án phân cấp thủ tục hành chính 

theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

6.8. Trình UBND tỉnh xem xét, trình Thường trực HĐND đề nghị xây 

dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, mức bồi dưỡng 

đối với nhân viên y tế thôn thuộc xã và nhân viên y tế thôn đặc biệt khó khăn 

thuộc phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum làm công tác chăm sóc sức 

khỏe ban đầu. 

6.9. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền 

hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân; việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham 

nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Y 

tế huyện Sa Thầy. 

II. Kế hoạch công tác tháng 5 năm 2023 

1. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân 

dân tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh; đặc biệt là kiểm soát theo dõi, phát 

hiện, điều trị dịch COVID-19 có khả năng bùng phát cao, dịch bệnh sốt xuất 

huyết Dengue đang bắt đầu diễn biến phức tạp, bệnh thủy đậu để chủ động tham 

mưu và tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch biện pháp 

phòng, chống dịch kịp thời, phù hợp, hiệu quả; bảm bảo đủ thuốc, vật tư y tế, 

hoá chất, sinh phẩm xét nghiệm cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh. 

2. Tiếp tục triển khai hiệu quả Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung 

cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

đợt I năm 2023. 

3. Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch Tháng hành động về an 

toàn vệ sinh thực phẩm năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và thực hiện báo 

cáo kết quả theo quy định (thực hiện Kế  hoạch  số 1076/KH-BCĐ ngày 13 

tháng 4 năm 2023). 

4. Hướng dẫn đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về 

xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực y tế giai đoạn 2021-2025. 

5. Xây dựng kế hoạch và tài liệu tập huấn cho đội ngũ cán bộ dược làm 

công tác dược tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh năm 2023. 

6. Hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện Nghị Quyết số 30/NQ-CP và Nghị 

định số 07/2023/NĐ-CP về các giải pháp bảo đảm thuốc và trang thiết bị y tế 

phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân. 

7. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án giao quyền tự chủ tài 

chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2023 - 2025; hoàn thiện hồ sơ 

trình Sở Tư pháp thẩm định Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
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hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh 

vực y tế. 

8. Tiếp tục việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết quy định số lượng, mức bồi dưỡng đối với 

nhân viên y tế thôn thuộc xã và nhân viên y tế thôn đặc biệt khó khăn thuộc 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

9. Chuẩn bị điều kiện cần thiết để Bệnh viện Tâm thần tỉnh đi vào hoạt 

động; tiếp tục triển khai các bước chuẩn bị công tác tuyển dụng viên chức ngành 

Y tế năm 2022. 

10. Tiếp tục thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân; việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống 

tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung 

tâm Y tế huyện Sa Thầy. 

11. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung y tế, dân số thuộc các 

chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2023 (Chương trình Mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chường trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới)./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 

- Đ/c Y Ngọc, PCT UBND tỉnh; 

- Ban VHXH - HĐND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Công đoàn ngành Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 
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